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1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp: 9
	Chủ đề 3: 
NHIỄM SẮC THỂ VÀ DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ
Bài  9: NGUYÊN PHÂN


	Hoạt động 1: 
Chu kỳ tế bào
	Chu kỳ tế bào có mấy giai đoạn, kể tên các giai đoạn?

	Hoạt động 2: 

Nguyên phân 
	Nguyên phân là gì?

	
	Trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?
Nêu kết quả và ý nghĩa của nguyên phân?

Hoàn thành bảng sau:

Kì trung gian

Kỳ đầu

Kỳ giữa

Kỳ sau

Kỳ cuối

NST đơn

0
NST kép

2n
Cromatide

0
Tâm động

2n
Vận dụng tính số NST đơn/ kép, số cromatit, số tâm động.  Ví dụ : Ruồi giấm 2n = 8

Kỳ trung gian

Kỳ đầu

Kỳ giữa

Kỳ sau

Kỳ cuối

Số NST đơn

Số NST kép

Số tâm động

Sô cromatide




2. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường: THCS Thị Trấn
Lớp: 9
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	Chủ đề 3: 
NHIỄM SẮC THỂ VÀ DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ
Bài  9: NGUYÊN PHÂN

	1.

2.

3.

	
	I. Chu kỳ tế bào
· Chu kỳ tế bào gồm 2 giai đoạn:

· Giai đoạn chuẩn bị: kỳ trung gian ( NST tự nhân đôi)

· Giai đoạn duỗi xoắn: gồm sự phân chia tế bào  với 4 kỳ ( kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối) và sự phân chia tế bào chất.
	

	
	II. Nguyên phân

1. Khái niệm:

Là quá trình phân chia tế bào trong đó NST nằm trong nhân tế bào được chia ra thành 2 phần giống nhau và giống tế bào mẹ ( 2n )

2. Những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân ( gồm 4 kỳ)
· Kì đầu: NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn, các NST kép dính vào thoi phân bào ở tâm động

· Kì giữa: Các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

· Kì sau: Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực tế bào 

· Kì cuối: Các NST đơn dãn xoắn ở dạng sợi mảnh dần

3. Kết quả nguyên phân

Từ 1 tế bào mẹ ( 2n ) qua 1 lần phân bào nguyên nhiễm tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ ( 2n).

4. Ý nghĩa của nguyên phân

Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào.

Với sinh vật đơn bào: nguyên phân là cơ chế sinh sản, duy trì nòi giống
Với sinh vật đa bào: nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể lớn lên và phát triển. Giúp cơ thể tái tạo các mô hay tế bào bị thương.

Ý nghĩa: ứng dụng để giâm, chiết, ghép cây, nuôi cấy mô.


	


3. Một số lưu ý.
